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Câu 1 (2,0 điểm). Giải phương trình và hệ phương trình sau:
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Câu 2 (2,0 điểm).


1) Cho 
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, rút gọn biểu thức:
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2) Tìm giá trị của m để ba đường thẳng: 
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 cùng đi qua một điểm.
Câu 3 (2,0 điểm). 

1) Hai người cùng làm chung một công việc trong vòng 8 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 1 giờ 30 phút và người thứ hai làm tiếp 3 giờ thì được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc. 
2) Tìm m để đồ thị của hàm số 
[image: image8.wmf]y2xm5
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(m là tham số) cắt trục tung tại điểm A, cắt trục hoành tại điểm B sao cho diện tích tam giác AOB bằng 6 (với O là gốc tọa độ).
Câu 4 (3,0 điểm). 

Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B, vẽ đường tròn (I) đường kính CA và đường tròn (K) đường kính CB. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt đường tròn (O) tại D và E. Đoạn thẳng DA cắt đường tròn (I) tại M, DB cắt đường tròn (K) tại N.  

a) Chứng minh rằng: Bốn điểm C, M, D, N cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh rằng: MN là tiếp tuyến chung của đường tròn (I) và đường tròn (K).

c) Xác định vị trí điểm C trên đường kính AB sao cho tứ giác CMDN có diện tích lớn nhất.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hai số thực x, y thỏa mãn: 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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	Câu 1
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	Vậy nghiệm của phương trình là 
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	Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
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	Câu 2

(2 điểm)
	1) Với 
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, ta có:
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	2) Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng: 
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Học sinh tìm hoành độ giao điểm sau đó tìm tung độ giao điểm cho điểm tối đa
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	Ba đường thẳng: 
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, 
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 và 
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 cùng đi qua một điểm khi điểm 
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 thuộc đường thẳng 
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Không có điểm 
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 thuộc đường thẳng 
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 Hoặc đường thẳng 
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 đi qua điểm 
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	Câu 3

(2 điểm)
	1) Gọi thời gian người thứ nhất làm riêng một mình xong công việc là x (giờ), thời gian người thứ hai làm riêng một mình xong công việc là y (giờ), điều kiện x > 8, y > 8.
Trong một giờ: người thứ nhất làm được 
[image: image43.wmf]1

x

(công việc), người thứ hai làm được 
[image: image44.wmf]1

y

(công việc), cả hai người cùng làm chung một công việc trong vòng 8 giờ thì xong nên ta có phương trình: 
[image: image45.wmf]111

xy8

+=

 (1)

Cả hai người cùng làm chung một công việc trong vòng 8 giờ thay bằng Theo bài ra ta có phương trình cho điểm tối đa
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	Đổi 1 giờ 30 phút = 
[image: image46.wmf]3

2

giờ. Do người thứ nhất làm 1 giờ 30 phút và người thứ hai làm tiếp 3 giờ thì được 25% công việc nên ta có phương trình: 
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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	Đặt 
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 ta có hệ phương trình:
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	Từ đó suy ra 
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 (Thoả mãn) 

Vậy thời gian người thứ nhất làm riêng một mình xong công việc là 12 (giờ), thời gian người thứ hai làm riêng một mình xong công việc là 24 (giờ)

Trong các vấn đề đơn vị, điều kiện, đổi dữ kiện, đối chiếu điều kiện – viết tắt; thiếu 2-3 mục trừ 0,25đ, thiếu 4-5 mục trừ 0,5đ
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	2) (Không cần vẽ đồ thị) Đồ thị của hàm số 
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cắt trục tung tại điểm A(0; 
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); đồ thị của hàm số 
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cắt trục hoành tại điểm B ( 
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Sai toạ độ điểm A, điểm B không chấm
Khi đó: 
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OA ; OB không có dấu GTTĐ không chấm
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	Diện tích tam giác AOB bằng 6 nên:
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Không có OA; OB ở trên mà thay đúng có dấu GTTĐ cho điểm tối đa
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	Câu 4
(3 điểm)
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	1) Vẽ hình đúng
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	Xét tam giác AMC có MI là trung tuyến và 
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AMC vuông tại M 
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Chứng minh góc nội tiếp chắn nửa đường tròn cho điểm tối đa
 Chứng minh tương tự 
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	Chứng minh tương tự 
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	gọi G là giao điểm của MN và CD ta có MN và CD cắt nhau tại trung điểm G của mỗi đường (bỏ) suy ra 
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[image: image74.wmf]Þ

 bốn điểm C, M, D, N cùng thuộc một đường tròn tâm G.
Tam giác DMC và tam giác DNC thuộc đường tròn đường kính DC 
[image: image75.wmf]Þ

 bốn điểm C, M, D, N cùng thuộc một đường tròn tâm G cho điểm tối đa.
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	2) Ta có 
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và 
[image: image79.wmf]GMC

D

 cân tại G 
[image: image80.wmf](

)

GMGC

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image81.wmf]·

·

GMCGCM

Þ=


	0,25

	
	
[image: image82.wmf]·

·

·

·

·

·

0

GMCIMCICMGCMIMGICG90

Þ+=+Þ==



[image: image83.wmf]MN
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 là tiếp tuyến của đường tròn (I)

Có thể chứng minh 
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	Ta có 
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và 
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	3) Xét 
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	Xét 
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	Mặt khác: 
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, AB = 2R suy ra 
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	Tứ giác CMDN có diện tích lớn nhất bằng 
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	Câu 5
(1 điểm)
	Nhận xét: Cho hai số dương a, b ta có 
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	Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  
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Chú ý:  - Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm;
              - Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa. 

ĐỀ CHÍNH THỨC
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